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Lịch khám sức khỏe định kỳ cho 
trẻ: Trẻ sơ sinh đến 30 tháng 

  Khám tuần đầu tiên (3 đến 5 ngày tuổi) ...... Trang 6 

  1 tháng tuổi .................................................... Trang 8 

  2 tháng tuổi .................................................. Trang 10 

  4 tháng tuổi .................................................. Trang 12 

  6 tháng tuổi .................................................. Trang 14 

  9 tháng tuổi .................................................. Trang 16 

  12 tháng tuổi ................................................ Trang 18 

  15 tháng tuổi ................................................ Trang 20 

  18 tháng tuổi ................................................ Trang 22 

  2 tuổi ............................................................. Trang 24 

  30 tháng tuổi ................................................ Trang 26 

Quét mã QR để biết thêm thông tin về lịch khám 
sức khỏe định kỳ cho trẻ. 

Trẻ bắt đầu khám 
sức khỏe hằng 
năm từ 
năm 3 tuổi. 
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Lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ cho 
trẻ 

1. Phòng ngừa. Trẻ được tiêm chủng theo lịch để phòng 

ngừa bệnh tật. Quý vị cũng có thể hỏi bác sĩ nhi khoa về 

vấn đề dinh dưỡng và an toàn ở nhà và ở trường. 

2. Theo dõi sự tăng trưởng và phát triển. Xem mức độ tăng 

trưởng của trẻ so với lần khám gần nhất và trao đổi với bác 

sĩ về sự phát triển của trẻ. Quý vị có thể thảo luận về những 

cột mốc, hành vi xã hội và khả năng học hỏi của trẻ. 

3. Nêu lên bất kỳ mối quan ngại nào. Hãy liệt kê các chủ đề 

mà quý vị muốn trao đổi với bác sĩ của trẻ, như sự phát 

triển, hành vi, giấc ngủ, ăn uống hoặc sự hòa thuận với các 

thành viên khác trong gia đình. Trao đổi với bác sĩ về ba 

đến năm câu hỏi hoặc mối quan ngại hàng đầu của quý vị. 

4. Cách tiếp cận theo nhóm. Việc thăm khám thường xuyên 

sẽ tạo nên mối quan hệ tin cậy và bền chặt giữa bác sĩ của 

trẻ, quý vị và trẻ. Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo 

các lần khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em là một cách để 

bác sĩ nhi khoa và cha mẹ đáp ứng nhu cầu của trẻ. Cách 

tiếp cận theo nhóm này giúp phát triển sức khỏe thể chất, 

tinh thần và xã hội tối ưu cho trẻ. 
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Đặt mọi câu hỏi 

Ưu tiên hàng đầu của bác sĩ nhi khoa là trả lời các câu hỏi và 
giải quyết mối quan ngại của quý vị. Các buổi khám sức khỏe 
định kỳ là cơ hội để quý vị đặt câu hỏi về sức khỏe, sự phát 
triển hoặc hành vi của trẻ. Đừng ngần ngại gọi đến phòng 
khám bác sĩ của trẻ, ngay cả khi quý vị biết phòng khám đã 
đóng cửa. Nếu bác sĩ không thể tiếp quý vị nhưng cho rằng bé 
cần được khám, họ sẽ cho quý vị biết cơ sở chăm sóc lý tưởng 
nhất và mức độ cấp thiết của tình huống. 

Những câu hỏi chung mà quý vị có thể muốn hỏi 
trong mỗi lần khám: 
• Bé nhà tôi đã được tiêm vắc-xin đầy đủ chưa? 
• Cân nặng của bé có ở mức khỏe mạnh không? Làm thế nào 

để đảm bảo rằng bé đã ăn đủ? 
• Làm thế nào để đảm bảo bé ngủ yên và đủ giấc? 
• Làm thế nào để giúp bé phát triển kỹ năng nói và ngôn ngữ? 
• Tôi có thể đọc loại sách nào cho bé nghe? 
• Bé có được xem màn hình các thiết bị điện tử không? Trong 

bao lâu? 
• Làm thế nào để vệ sinh răng cho bé? 

Quý vị hãy ghi chép lại để có thể nhớ câu trả lời sau này. 
Sổ tay này có chỗ để ghi chép. Hãy mang theo khi đi khám 
bác sĩ. 

Hỏi việc cần làm nếu bé bị ốm 
• Đảm bảo quý vị biết cách liên lạc với bác 

sĩ hoặc y tá khi phòng khám đóng cửa. 
• Hỏi cách liên lạc với bác sĩ trực – 

hoặc liệu có dịch vụ y tá cung cấp thông 
tin mà quý vị có thể gọi vào ban đêm 
hoặc vào cuối tuần hay không. 

• Nhớ lưu lại số Đường dây nóng miễn phí 
của Trung tâm chống độc: 
1-800-222-1222 để gọi trong trường hợp 
trẻ vô tình nuốt phải thứ gì đó nguy 
hiểm. 
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Để biết thêm thông tin, vui lòng quét mã QR này.  
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Khám sức khỏe vào tuần đầu tiên: 3 

đến 5 ngày 

Đồ cần mang: Giấy tờ của bệnh viện 

Tiêm chủng: Bé nhà quý vị có thể được tiêm vắc-xin viêm 

gan B nếu chưa được tiêm ở bệnh viện. Nếu đang trong mùa 

virus hợp bào hô hấp (RSV) và quý vị không tiêm vắc-xin RSV 

trong lúc mang thai, bác sĩ có thể khuyến cáo tiêm vắc-xin RSV 

cho bé. 

  Viêm gan B (HBV) 

   Virus hợp bào hô hấp (RSV) 

Khám sàng lọc: Bác sĩ của bé sẽ đánh giá kết quả 

sàng lọc thính giác và máu mà bé nhận được tại bệnh viện. 

Phát triển và nuôi dưỡng: Bác sĩ của bé sẽ: 

  Kiểm tra, cân và đo để đảm bảo bé đang tăng trưởng bình 

thường. 
  Đánh giá lượng và tần suất cho bú. 

  Thảo luận về giấc ngủ an toàn và cách sử dụng ghế ngồi ô 

tô đúng cách. 

Câu hỏi đặt ra: 

  Gia đình quý vị có cần hỗ trợ gì không? 

  Quý vị có vấn đề gì khi cho bé bú, dỗ dành hoặc tương tác 

với bé không? 
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LƯU Ý 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Để biết thêm thông tin, vui lòng quét mã QR này.  
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Khám sức khỏe vào tháng thứ 1 

Tiêm chủng: Bé có thể được tiêm liều vắc-xin viêm gan B 

(HBV) thứ hai khi khám sức khỏe vào tháng thứ 1 hoặc tháng 

thứ 2. Nếu đang trong mùa virus hợp bào hô hấp và quý vị 

không tiêm vắc-xin RSV trong lúc mang thai, bác sĩ có thể 

khuyến cáo tiêm vắc-xin RSV cho bé. 

  Viêm gan B (HBV) 

  Virus hợp bào hô hấp (RSV) 

Khám sàng lọc: Bác sĩ có thể sẽ hỏi: 

  Gia đình quý vị có cần trợ giúp để quý vị chăm sóc bé, 

chẳng hạn như để có đủ thức ăn, chỗ ở cố định và cảm 

thấy an toàn hay không. 
  Quý vị có đang cảm thấy lo lắng, buồn bã hoặc cần trợ giúp 

để kiểm soát cảm xúc hay không. 
  Cách bé tương tác và cư xử với quý vị. 

  Nơi bé ngủ. Giấc ngủ an toàn rất quan trọng, đặc biệt là 

trong những tháng đầu đời. Đặt bé nằm ngửa mỗi khi ngủ – 

vào ban đêm và khi bé ngủ ngày. 

Phát triển và nuôi dưỡng: Bác sĩ sẽ: 

  Kiểm tra, đo và cân để đảm bảo bé đang tăng trưởng bình 

thường. 
  Quan sát sự phát triển và hành vi của bé. 

  Hỏi về lượng và tần suất ăn hiện tại của bé. 
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Câu hỏi đặt ra: 

  Tôi cho bé ngủ lâu hơn vào ban đêm có được không? 

  Bé nên nằm sấp bao lâu? 

  Quý vị có thắc mắc về phân của bé hoặc số lượng tã bé 

dùng không? 

LƯU Ý 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

Để biết thêm thông tin, vui lòng quét mã QR này.  
10 

Khám sức khỏe vào tháng thứ 2 

Tiêm chủng: Nếu đang trong mùa virus hợp bào hô hấp và 

quý vị không tiêm vắc-xin RSV trong lúc mang thai, bác sĩ có 

thể khuyến cáo tiêm vắc-xin RSV cho bé. Các loại vắc-xin 

thường được tiêm trong lần khám sức khỏe vào tháng thứ 2 

của trẻ bao gồm: 

  Bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào (DTaP) 

  Haemophilus influenza type B (Hib) 

  Viêm gan B (HBV) 

  Bại liệt bất hoạt (IPV) 

  Cộng hợp phế cầu (PCV) 

   Virus hợp bào hô hấp (RSV) 

  Virus Rota 

Khám sàng lọc: Nếu bé nhà quý vị sinh non hoặc nhẹ cân, 

bé có thể được sàng lọc máu để giúp phát hiện tình trạng thiếu 

máu. 

Bác sĩ có thể sẽ hỏi: 

  Bé có uống loại sữa nào khác ngoài sữa mẹ hoặc sữa công 

thức bổ sung sắt hay không, vì đây là yếu tố nguy cơ gây 

thiếu máu. 
  Về các biện pháp ngủ an toàn cho bé và các vấn đề an toàn 

khác như quấn bé đúng cách, sử dụng ghế ngồi ô tô và 

không hút thuốc gần bé. 
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Phát triển và nuôi dưỡng: Bác sĩ sẽ: 

  Kiểm tra, đo và cân để đảm bảo bé đang tăng trưởng bình 

thường. 
  Quan sát sự phát triển và hành vi của bé, hỏi quý vị xem bé 

có đạt các mốc phát triển hay không, bao gồm cả việc lẫy 

và sử dụng giọng nói, tay, thị giác và thính giác. 

Câu hỏi đặt ra: 

  Bé nên nằm sấp bao lâu? 

  Có thể có những cột mốc phát triển nào trong những tháng 

tới? 
  Có những món đồ chơi nào phù hợp để giúp bé phát triển tốt 

hơn? 

LƯU Ý 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

Để biết thêm thông tin, vui lòng quét mã QR này.  
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Khám sức khỏe vào tháng thứ 4 

Tiêm chủng: Nếu đang trong mùa virus hợp bào hô hấp và 
quý vị không tiêm vắc-xin RSV trong lúc mang thai, bác sĩ có 
thể khuyến cáo tiêm vắc-xin RSV cho bé. Bé có thể được tiêm 
liều thứ hai của các loại vắc-xin sau: 

  Bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào (DTaP) 
  Haemophilus influenza type B (Hib) 
  Bại liệt bất hoạt (IPV) 
  Cộng hợp phế cầu (PCV) 
  Virus hợp bào hô hấp (RSV) 
  Virus Rota 

Khám sàng lọc: Nếu bé nhà quý vị sinh non hoặc nhẹ cân, 
bé có thể được sàng lọc hematocrit hoặc hemoglobin trong 
máu để giúp phát hiện tình trạng thiếu máu. 

Bác sĩ có thể sẽ hỏi: 

  Bé có uống loại sữa nào khác ngoài sữa mẹ hoặc sữa công 
thức bổ sung sắt hay không, vì đây là yếu tố nguy cơ gây 
thiếu máu. 

  Cảm xúc của quý vị hay liệu quý vị hoặc bạn đời có gặp phải 
vấn đề sau sinh như lo lắng, buồn bã hay bất kỳ vấn đề nào 
khác không. Cứ thoải mái thảo luận vấn đề này với bác sĩ 
của bé. 

Phát triển và nuôi dưỡng: Bác sĩ sẽ: 

  Đo và cân để đảm bảo bé đang tăng trưởng bình thường. 
  Quan sát sự phát triển và hành vi của bé. 
  Khám thể chất. 
  Hỏi xem bé có đạt được các mốc phát triển hay không, bao 

gồm cả việc lẫy và sử dụng giọng nói, tay, thị giác và thính 
giác. 
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Câu hỏi đặt ra: 

  Làm thế nào để biết khi nào bé đã sẵn sàng ăn dặm? 
  Luyện ngủ là gì và tôi có nên làm như vậy không? 

  Khi nào tôi nên thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ cho ngôi 

nhà? 

LƯU Ý 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  



 

Để biết thêm thông tin, vui lòng quét mã QR này.  
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Khám sức khỏe vào tháng thứ 6 

Tiêm chủng: Ở lần khám sức khỏe vào tháng thứ 6, bé có 

thể được tiêm liều thứ ba của các loại vắc-xin sau: 

  COVID 

  Bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào (DTaP 

  Haemophilus influenza type B (Hib) 

  Viêm gan B (HBV) 

  Bại liệt bất hoạt (IPV) 

  Cúm: Nếu đang vào mùa virus đường hô hấp, bác sĩ có thể 

khuyến cáo tiêm vắc-xin cúm, COVID và/hoặc RSV cho bé. 
  Cộng hợp phế cầu (PCV) 

  Virus hợp bào hô hấp (RSV) 

  Virus Rota 

Khám sàng lọc: 

Kiểm tra sức khỏe răng miệng: Bác sĩ nhi khoa có thể bôi 

vecni florua sau khi bé mọc chiếc răng đầu tiên. Hầu hết các bé 

bắt đầu mọc răng khi được khoảng 6 tháng tuổi. 

Phát triển và nuôi dưỡng: Bác sĩ sẽ: 

  Kiểm tra, đo và cân để đảm bảo bé đang tăng trưởng bình 

thường. 
  Hỏi quý vị xem trẻ có đạt các mốc phát triển hay không, bao 

gồm bập bẹ, lẫy, ngồi không cần đỡ và cách trẻ sử dụng 

bàn tay và ngón tay. 
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Câu hỏi đặt ra: 

  Quý vị có cần tài nguyên hoặc sự hỗ trợ nào về thực phẩm, 

nhà ở hoặc những vật cần dùng để chăm sóc bé, như cũi, 

ghế ngồi ô tô, sữa công thức hoặc tã không? 
  Quý vị có thắc mắc gì về lịch ăn, chơi hay ngủ nghỉ hằng 

ngày của bé không? 
  Quý vị có thắc mắc gì về giấc ngủ hoặc việc cho bé ăn 

không? 

 

LƯU Ý 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Để biết thêm thông tin, vui lòng quét mã QR này.  
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Khám sức khỏe vào tháng thứ 9 

Tiêm chủng: Trong lần khám vào tháng thứ 9, bé có thể 

được tiêm liều cuối cùng của vắc-xin viêm gan B (HBV) 

và/hoặc liều thứ ba của 

vắc-xin bại liệt bất hoạt (IPV) nếu bé chưa được tiêm trong lần 

khám sức khỏe gần nhất. Nếu đang vào mùa virus đường hô 

hấp, bác sĩ có thể khuyến cáo tiêm vắc-xin cúm, COVID 

và/hoặc RSV cho bé. 

  COVID 

  Viêm gan B (HBV) 

  Bại liệt bất hoạt (IPV) 

  Virus hợp bào hô hấp (RSV) 

Khám sàng lọc: 

Khám sàng lọc phát triển: Bác sĩ sẽ hỏi quý vị một loạt câu 

hỏi về sự phát triển và hành vi của bé. Họ có thể 

yêu cầu quý vị chơi với bé trong quá trình sàng lọc để quan 

sát. Kết quả sẽ cho biết bé nhà quý vị đang phát triển bình 

thường hay cần kiểm tra thêm để phát hiện tình trạng chậm 

phát triển. 

Kiểm tra sức khỏe răng miệng: Bác sĩ có thể bôi vecni florua 

sau khi bé mọc chiếc răng đầu tiên. 

Phát triển và nuôi dưỡng: Bác sĩ sẽ: 

  Kiểm tra, đo và cân để đảm bảo bé đang tăng trưởng bình 

thường. 
  Hỏi quý vị về các mốc phát triển của trẻ, bao gồm nói 

chuyện, đứng dậy và bò. 
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Câu hỏi đặt ra: 

  Ở độ tuổi này, bé có thể xem màn hình các thiết bị điện tử 

trong bao lâu là phù hợp? 
  Khi nào tôi có thể bổ sung thức ăn dặm vào chế độ ăn của 

bé và bé nên bú bao nhiêu sữa? 
  Làm thế nào để thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ cho ngôi 

nhà và giữ an toàn cho bé trong ô tô? 

 

LƯU Ý 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

Để biết thêm thông tin, vui lòng quét mã QR này.  
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Khám sức khỏe vào tháng thứ 12 

Tiêm chủng: Ở lần khám sức khỏe vào tháng thứ 12, bé có 
thể được tiêm các loại vắc-xin sau: 

  Haemophilus influenza type B (Hib) 
  Viêm gan A 
  Sởi, quai bị, rubella (MMR) 
  Phế cầu (PCV) 
  Varicella (thủy đậu) 

Nếu đang vào mùa virus đường hô hấp, bác sĩ có thể khuyến 
cáo tiêm vắc-xin cúm, COVID-19 và/hoặc RSV cho bé. 

  COVID-19 
  Cúm 
  Virus hợp bào hô hấp (RSV) 

Khám sàng lọc: Bác sĩ sẽ: 

  Kiểm tra xem trẻ có bị thiếu máu không. 
  Kiểm tra nồng độ chì trong máu, thính lực, thị lực và huyết 

áp (nếu có chỉ định). 
  Đặt câu hỏi về nguy cơ mắc bệnh lao của trẻ. 
  Thảo luận về sức khỏe răng miệng tốt và nhu cầu thành lập 

một nha khoa gia đình. 

Phát triển và nuôi dưỡng: Bác sĩ sẽ: 

  Kiểm tra, đo và cân để đảm bảo bé đang tăng trưởng bình 
thường. 

  Quan sát hoặc hỏi xem bé có thể làm theo lệnh, cầm bằng 
hai đầu ngón tay, đứng không cần đỡ và sử dụng từ ngữ 
không. 
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Câu hỏi đặt ra: 

  Quý vị có cần hỗ trợ về thực phẩm, nhà ở hoặc tài nguyên 

trong việc chăm sóc gia đình hay không? 
  Có những cách nào để kỷ luật hoặc quản lý hành vi của trẻ? 

  Làm thế nào để cho trẻ ăn theo chế độ cân bằng? 

 

LƯU Ý 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

Để biết thêm thông tin, vui lòng quét mã QR này.  
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Khám sức khỏe vào tháng thứ 15 

Tiêm chủng: Tùy thuộc vào loại vắc-xin mà trẻ đã được tiêm 
trong các lần khám vào tháng thứ 6 và 12, trẻ có thể cần được 
tiêm thêm vắc-xin, như DTap và viêm gan A. 

Nếu đang vào mùa virus đường hô hấp, bác sĩ có thể khuyến 
cáo tiêm vắc-xin cúm, COVID-19 và/hoặc RSV cho bé. 

Khám sàng lọc: Bác sĩ có thể sẽ: 

  Kiểm tra xem trẻ có bị thiếu máu không. 
  Kiểm tra huyết áp, thính lực và thị lực. 
  Kiểm tra xem có răng nào mới mọc không và bôi vecni florua 

nếu cần. 

Phát triển và nuôi dưỡng: Bác sĩ sẽ: 

  Kiểm tra, đo và cân để đảm bảo bé đang tăng trưởng bình 
thường. 

  Quan sát trẻ bò, sử dụng bút chì màu, làm theo các hướng 
dẫn đơn giản và nói. 

Câu hỏi đặt ra: 

  Loại thực phẩm giàu sắt nào là tốt nhất để cho con tôi ăn? 
  Quý vị có quan ngại về khả năng nói, thính lực hoặc thị lực 

của trẻ không? 
  Quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại về lịch ngủ ngày, giấc 

ngủ ban đêm hoặc cách bé tự dỗ dành vào ban đêm 
không? 

  Quý vị có quan ngại về việc trẻ bướng bỉnh, về hành vi hay 
phương pháp kỷ luật trẻ không? 

  Làm thế nào để giữ cho răng trẻ chắc khỏe nhất? 
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LƯU Ý 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

Để biết thêm thông tin, vui lòng quét mã QR này.  
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Khám sức khỏe vào tháng thứ 18 

Tiêm chủng: Tùy thuộc vào loại vắc-xin mà trẻ đã được tiêm 

trong những lần khám trước, trẻ có thể cần được tiêm một liều 

vắc-xin HepA (viêm gan A) hoặc DTaP (bạch hầu, uốn ván 

và ho gà). 

Nếu đang vào mùa virus đường hô hấp, bác sĩ có thể khuyến 

cáo tiêm vắc-xin cúm, COVID-19 và/hoặc RSV cho bé. 

Khám sàng lọc: Bác sĩ có thể sẽ: 

  Kiểm tra xem trẻ có bị thiếu máu và ngộ độc chì không. 

  Kiểm tra huyết áp, thính lực và thị lực. 

  Kiểm tra xem có răng nào mới mọc không và bôi vecni florua 

nếu cần. Răng đã được bôi vecni ít nhất 6 tháng có thể 

được bôi lại. 

Khám sàng lọc phát triển: Bác sĩ sẽ: 

  Kiểm tra, đo và cân để đảm bảo bé đang tăng trưởng bình 

thường. 
  Sàng lọc chứng tự kỷ và thảo luận bất kỳ mối quan ngại nào 

về hành vi và sự phát triển của trẻ. 
  Thảo luận về thực phẩm và đồ uống bổ dưỡng cũng như 

việc trẻ thể hiện ý kiến độc lập về các món thích ăn và 

không thích ăn là điều bình thường. 
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Câu hỏi đặt ra: 

  Làm thế nào để đảm bảo một chế độ ăn uống bổ dưỡng với 

đầy đủ các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe? 
  Quý vị có thể khuyến khích con mình tăng vốn từ vựng và 

cải thiện khả năng giao tiếp bằng những cách nào? 
  Quý vị có thắc mắc về vấn đề an toàn tại nhà, bao gồm cả 

việc thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ hay không (ví dụ 

như cách cố định đồ đạc lớn vào tường và số điện thoại 

của trung tâm chống độc)? 

 

LƯU Ý 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

Để biết thêm thông tin, vui lòng quét mã QR này.  
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Khám sức khỏe lúc 2 tuổi 

Tiêm chủng: Đến hai tuổi, hầu hết trẻ mới biết đi đã được 

tiêm đầy đủ các loại vắc-xin được khuyến cáo tiêm sớm. 

Bác sĩ sẽ tiêm bù những mũi bị bỏ lỡ hoặc chậm trễ. Có thể sẽ 

tiêm vắc-xin phòng cúm nếu đang vào mùa virus đường hô hấp 

và có thể là cả vắc-xin phòng COVID-19. Nếu đang là mùa 

virus hợp bào hô hấp (RSV) và trẻ có nguy cơ mắc cao, bác sĩ 

có thể khuyến cáo tiêm vắc-xin RSV. 

Khám sàng lọc: Bác sĩ có thể sẽ: 

  Kiểm tra, đo và cân để đảm bảo bé đang tăng trưởng bình 

thường. 
  Sàng lọc tình trạng thiếu máu, nguy cơ mắc bệnh lao, huyết 

áp, thính lực, thị lực và cholesterol. 

Khám sàng lọc phát triển: Bác sĩ sẽ: 

  Hỏi quý vị một loạt câu hỏi để hiểu rõ hơn về các cột mốc 

phát triển về mặt xã hội và cảm xúc, sự phát triển ngôn ngữ 

và các cột mốc phát triển về nhận thức của trẻ. 
  Sàng lọc triệu chứng của chứng tự kỷ. Xin nhớ rằng việc 

sàng lọc chứng tự kỷ không giống với việc chẩn đoán 

chứng tự kỷ. Loại sàng lọc này có thể xác định sớm những 

trẻ có sự khác biệt đáng kể về phát triển và hành vi, thời 

điểm trẻ có thể được hưởng lợi nhiều nhất từ các dịch vụ 

và hình thức hỗ trợ sớm. 
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Câu hỏi đặt ra: 

  Quý vị có cần hướng dẫn về thời điểm và phương pháp 

huấn luyện đi vệ sinh không? 
  Quý vị có cần hướng dẫn về thời điểm học bơi và an toàn 

dưới nước không? 
  Quý vị có quan ngại về vấn đề an toàn không, bao gồm cả 

loại ghế ngồi ô tô và thời điểm chuyển sang ghế ngồi ô tô 

quay mặt về phía trước? 

 

LƯU Ý 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Để biết thêm thông tin, vui lòng quét mã QR này.  
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Khám sức khỏe vào tháng thứ 30 

Tiêm chủng: Đến 30 tháng tuổi, hầu hết trẻ em đều đã được 

tiêm vắc-xin đầy đủ. 

Bác sĩ sẽ khuyến cáo tiêm vắc-xin cúm nếu đang vào mùa 

virus đường hô hấp và có thể thảo luận về các hướng dẫn mới 

nhất để phòng COVID-19. Nếu có mũi nào bị bỏ lỡ hoặc chậm 

trễ thì lúc này sẽ tiêm. 

Khám sàng lọc: Bác sĩ của trẻ sẽ: 

  Sàng lọc để phát hiện tình trạng thiếu máu và đo huyết áp 

cho trẻ. 

Khám sàng lọc phát triển: Bác sĩ sẽ: 

  Kiểm tra, đo và cân để đảm bảo bé đang tăng trưởng bình 

thường. 
  Đánh giá khả năng phối hợp vận động, sử dụng từ ngữ, giao 

tiếp xã hội, sử dụng bút màu và cách giao tiếp của trẻ, bao 

gồm cả những câu hỏi và cụm từ mà trẻ sử dụng. 

Câu hỏi đặt ra: 

  Quý vị có quan ngại về thói quen hoặc hoạt động hằng ngày 

của trẻ không? 
  Những cách nào là tốt nhất để khuyến khích trẻ học nói và 

giao tiếp? 
  Giới hạn thời gian bé có thể xem màn hình các thiết bị điện 

tử trong bao lâu là phù hợp? 
  Tôi có thể lập kế hoạch cho trẻ đi mầm non như thế nào? 
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LƯU Ý 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Để biết thông tin về cách đặt lịch chuyến đi, vui 

lòng quét mã QR này. 
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Tài nguyên chuyên chở cho thành viên 
Medi-Cal 

Quý vị có thể được hưởng miễn phí dịch vụ chuyên chở 
(chuyến đi) theo chương trình chăm sóc sức khỏe Medi-
Cal của mình! 

• Với quyền lợi này, quý vị được chở đến bất kỳ cuộc hẹn nào 
với bác sĩ, nha khoa, khám sức khỏe tâm thần hoặc rối loạn 
sử dụng chất gây nghiện, cũng như lấy thuốc theo toa và vật 
tư y tế. 

• Chương trình chăm sóc sức khỏe Medi-Cal có thể giúp quý vị 
được đi khứ hồi tùy theo nhu cầu. Trong đó, quý vị có thể: 
— Được chở bằng ô tô, taxi, xe buýt hoặc tàu hỏa. 
— Thẻ xe buýt và phiếu đi taxi. 
— Được hoàn tiền khi tự lái xe. 

Hãy gọi đến chương trình chăm sóc sức khỏe Medi-Cal 
của quý vị để được chở đi! 
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Tìm hiểu các lựa chọn Medi-Cal 

1 Nếu mới biết đến Medi-Cal, quý vị cần chọn một 
chương trình chăm sóc sức khỏe. 

2 Nếu quý vị không chọn chương trình chăm sóc 
sức khỏe, Medi-Cal sẽ chọn cho quý vị. 

3 

Để biết thêm thông tin về chương trình chăm sóc 
sức khỏe, hãy quét mã QR bên phải  
để truy cập phần Medi-Cal Managed 
Care Health Care Options (Các lựa 
chọn chăm sóc sức khỏe được quản 
lý của Medi-Cal): 
HealthCareOptions.DHCS.CA.gov 

Cổng thông tin cho trẻ sơ sinh 

Nếu quý vị đã ghi danh Medi-Cal hoặc Medi-Cal Access 
Program (MCAP) và sinh con tại các bệnh viện hoặc phòng 
khám tham gia chương trình, bác sĩ sẽ giúp bé nhà quý vị ghi 
danh chương trình bảo hiểm y tế. Nếu 
bác sĩ không thể đăng ký bảo hiểm cho 
bé nhà quý vị: 

• Thành viên Medi-Cal: Báo cáo 
thông tin sinh nở tại BenefitsCal.com 
hoặc gọi đến Cơ quan Y tế và Dịch 
vụ nhân sinh của hạt San Diego theo 
số (866) 262-9881. 

• Thành viên MCAP: Gọi để báo cáo 
thông tin sinh nở theo số  
(800) 433-2611 hoặc fax  
(888) 889-9238. 

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/


 

 

Quý vị nên lên lịch hẹn khám nha khoa lần đầu tiên cho con 
ngay khi chiếc răng đầu tiên của bé mọc lên hoặc vào ngày 
thôi nôi của bé, tùy thời điểm nào đến trước. 



 

 

Tài nguyên chăm sóc sức khỏe 
miễn phí 

Nha khoa Medi-Cal: Smile California 
Để tìm nha khoa gia đình cho quý vị và bé: 

• Truy cập SmileCalifornia.org 
• Gọi số (800) 322-6384 

TTY (800) 735-2922 
từ thứ Hai đến thứ Sáu 
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều 

Biểu đồ tăng trưởng của CDC 
CDC.gov/GrowthCharts/Index.htm 

Các cột mốc phát triển của CDC 
CDC.gov/NCBDDD/ActEarly/Milestones/Index.html 

Trang web về nuôi dạy trẻ do Viện hàn lâm Nhi khoa 
Hoa Kỳ lập 

 

Quét mã QR này để 
xem tài nguyên về 
nuôi dạy trẻ. 

 

Quét mã QR này 
để xem lịch tiêm chủng mới nhất. 

 
  

http://www.cdc.gov/GrowthCharts/Index.htm
http://www.cdc.gov/NCBDDD/ActEarly/Milestones/Index.html


 

Để tìm hiểu thêm về chương trình chăm sóc sức khỏe Medi-Cal, 
hãy truy cập phần Medi-Cal Managed Care Health Care Options 
(Các lựa chọn chăm sóc sức khỏe được quản lý của Medi-Cal) tại 
địa chỉ HealthCareOptions.DHCS.CA.gov 
hoặc gọi số (800) 430-7077. 

09/2025 

 

Chương trình Medi-Cal của hạt San 
Diego 

 

Blue Shield Promise Health Plan 

(855) 699-5557; TTY: 711 

BlueshieldCA.com/Promise 

 

Community Health Group 

(800) 224-7766; TTY: (855) 266-4584 

CHGSD.com 

 

Kaiser Permanente 

(800) 464-4000; TTY: 711 

Hẹn khám và tư vấn: (833) 574-2273 (số miễn cước) 

KP.org/Medi-Cal 

 

Molina Healthcare of California 

(888) 665-4621 

MolinaHealthcare.com 

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://blueshieldca.com/Promise
https://www.chgsd.com/
http://kp.org/Medi-Cal
http://molinahealthcare.com/

